
Bảng điểm đánh giá theo Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam (Phiên bản 

2.0) của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2024 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

TT Tên bệnh viện 

Điểm 

Bộ tiêu chí 

CLBV 

Xếp loại 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 4.14 Tốt 

2 BVĐKKV Bắc Quang 3.91 Tốt 

3 BVĐK Đức Minh 3.87 Khá 

4 BVĐK huyện Đồng Văn 3.65 Tốt 

5 BVĐK huyện Vị Xuyên 3.55 Khá 

6 BVĐKKV Hoàng Su Phì 3.51 Khá 

7 BVĐKKV Yên Minh 3.46 Khá 

8 BVĐK huyện Quang Bình 3.40 Khá 

9 BVĐK huyện Xín Mần 3.36 Khá 

10 Bệnh viện Y Dược cổ truyền 3.36 Khá 

11 BVĐK huyện Quản Bạ 3.34 Khá 

12 BVĐK huyện Bắc Mê 3.33 Khá 

13 BVĐK huyện Mèo Vạc 3.26 Khá 

14 Bệnh viện Phổi 3.25 Khá 

15 Bệnh viện Mắt 3.11 Khá 

16 BV Phục hồi chức năng 3.10 Khá 

17 BVĐK Nà Chì 2.82 Trung bình 

Điểm trung bình 3.35  

 



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NĂM 2024 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 

3652/QĐ-BYT NGÀY 03/12/2024 CỦA BỘ Y TẾ CỦA CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ 

GIANG NĂM 2024 

( Đánh giá theo Quyết định số 3652/QĐ-BYT ngày 03/12/2024 của Bộ Y tế Ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất 

lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2024 – 2025. Thang điểm 1000) 

TT Tên bệnh viện 

1. Thông tin, 

số liệu hoạt 

động bệnh 

viện 

(Tối đa 30 

điểm) 

2. Đánh giá 

Bộ tiêu chí 

chất lượng 

bệnh viện 

(Tối đa 550 

điểm) 

3. Khảo sát 

hài lòng người 

bệnh và 

NVYT 

(Tối đa 150 

điểm) 

4. Kiểm tra 

công tác cấp 

cứu, hồi sức 

tích cực người 

bệnh 

(Tối đa 30 điểm) 

5. Kiểm tra việc 

triển khai các chỉ 

đạo khẩn của 

Chính phủ, Bộ Y 

tế 

(Tối đa 180 điểm) 

6. Kiểm tra việc 

phản hồi một số 

văn bản phục 

vụ công tác 

quản lý 

(Tối đa 30 điểm) 

Tổng 

điểm 

 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 30 434 148.2 30 150 30 822.2 

2 BVĐK Đức Minh 30 407 147 30 170 30 814 

3 BVĐKKV Bắc Quang 30 411 141.6 30 150 30 792.6 

4 
BVĐK huyện Đồng 

Văn 30 
385 

146 30 125 20 736 

5 BVĐK huyện Bắc Mê 30 353 148 30 145 20 726 

6 BVĐK huyện Vị Xuyên 30 375 142.5 30 115 20 712.5 

  7 
BVĐK huyện Quang 

Bình 30 
357 

147 10 140 20 704 

8 BVĐK huyện Xín Mần 30 356 144 30 105 30 695 

9 
BVĐKKV Hoàng Su 

Phì 30 
371 

147 10 105 30 693 

10 BVĐKKV Yên Minh 30 366 139.5 30 95 30 690.5 



11 Bệnh viện YDCT 30 356 128.1 10 130 30 684.1 

12 Bệnh viện Phổi 30 345 146.5 10 130 20 681.5 

13 BVĐK huyện Mèo Vạc 30 346 150 10 125 20 681 

14 BVĐK huyện Quản Bạ 30 354 149 10 105 20 668 

15 Bệnh viện Mắt 30 340 148 0 120 30 668 

16 Bệnh viện PHCN 30 310 124.9 10 140 30 644.9 

17 BVĐK Nà Chì 30 302 141.5 10 130 10 625.5 

Điểm trung bình 30 362.8 143.4 18.8 128.2 24 708 

 


